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2 Đất phi nông nghiệp PNN 88.264,84 31.160,93 13.541,37 4.529,46 8.248,10 1.191,66 49,70 2.946,93 653,70 57.103,91 43.767,81 13.336,10
2.1 Đất ở OTC 13.413,78 13.413,78 13.355,00 58,77

2.1.1   Đất ở tại nông thôn ONT 10.893,78 10.893,78 10.855,49 38,29
2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 2.520,00 2.520,00 2.499,51 20,48

2.2 Đất chuyên dùng CDG 42.072,27 11.696,44 169,69 3.870,40 3.449,26 1.191,66 49,70 2.946,93 18,79 30.375,84 24.612,37 5.763,46
2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 289,09 289,08 289,08
2.2.2   Đất quốc phòng CQP 1.527,62 1.527,62 1.527,62
2.2.3   Đất an ninh CAN 154,61 154,61 154,61
2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2.004,90 1.961,90 34,53 734,04 1.163,49 29,84 43,00 43,00

2.2.4.1         Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 47,55 47,55 5,76 41,79
2.2.4.2         Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 59,06 16,06 0,06 12,08 3,92 43,00 43,00
2.2.4.3         Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,19 2,19 2,19
2.2.4.4         Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 128,25 128,25 8,22 120,02
2.2.4.5         Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1.002,92 1.002,92 17,95 980,22 4,75
2.2.4.6         Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 734,01 734,01 2,53 721,95 9,52
2.2.4.7         Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 8,02 8,02 8,02
2.2.4.9         Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 22,89 22,89 22,89

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 6.094,02 6.078,49 58,35 3.078,37 17,43 2.924,35 15,53 15,53
2.2.5.1      Đất khu công nghiệp SKK 2.786,77 2.786,77 163,55 2.623,21
2.2.5.2      Đất cụm công nghiệp SKN 237,41 237,41 237,41
2.2.5.4      Đất thương mại, dịch vụ TMD 652,86 644,59 42,94 528,95 72,70 8,27 8,27
2.2.5.5      Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.011,41 1.004,14 12,92 778,16 213,06 7,26 7,26
2.2.5.6      Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 603,61 603,61 586,19 17,43
2.2.5.7     Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 801,97 801,97 2,48 784,11 15,38

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 32.002,04 1.684,73 111,35 757,49 743,91 28,17 2,44 22,59 18,79 30.317,31 24.553,84 5.763,46
2.2.6.1      Đất giao thông DGT 22.028,50 336,53 111,34 159,56 43,84 2,44 19,34 21.691,97 18.396,77 3.295,20
2.2.6.2      Đất thủy lợi DTL 8.698,51 83,99 80,75 3,24 8.614,51 6.146,25 2.468,26
2.2.6.3      Đất có di tích lịch sử  văn hóa DDT 114,50 114,50 75,26 20,45 18,79
2.2.6.4      Đất danh lam thắng cảnh DDL 4,19 4,19 4,19
2.2.6.5     Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 333,55 333,55 0,64 332,05 0,86
2.2.6.6     Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 119,68 108,86 8,46 100,40 10,82 10,82
2.2.6.7      Đất công trình năng lượng DNL 422,98 422,98 422,97
2.2.6.8      Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 17,26 17,26 17,26
2.2.6.9      Đất chợ DCH 104,20 104,20 20,53 76,80 6,86

2.2.6.10      Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 150,12 150,12 46,98 103,15

2.2.6.11      Đất công trình công cộng khác DCK 8,55 8,55 0,34 8,21
2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 211,85 211,85 211,85
2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 423,06 423,06 423,06
2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 4.826,88 4.826,87 28,04 4.798,84
2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12.238,54 152,33 152,33 12.086,21 10.799,85 1.286,35
2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 15.021,02 379,16 379,16 14.641,86 8.355,58 6.286,28
2.8   Đất phi nông nghiệp khác PNK 57,45 57,44 16,68 40,77
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